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Sinh năm 1918. Quê quán: Thôn Thanh Uyên, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ.
Nguyên: Xã đội phó xã Bình Dân, Phó Chủ tịch Ủy ban xã Bình Dân (sau đổi là xã Thanh Uyên), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Phỏng vấn ngày 03 tháng 09 năm 2009, tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương - Huỳnh Lam Trà.

Đấy bác ạ bên cháu là có một chương trình như thế, là đi sưu tầm những cái tư liệu về kháng chiến từ 45 đến năm 54, thì những cái gì bác trải nghiệm ấy, bản thân bác ấy cháu sẽ hỏi bác nhớ được gì bác nói cho bọn cháu.
À vâng những điểm gì tôi nhớ được thì tôi nói, còn nếu mà cụ thể ấy, nhất là tôi vào Đảng từ năm 49 mà, tôi tham gia bắt đầu công tác từ năm 45.
Bác cho cháu hỏi xin lỗi bác tên là gì nhỉ?

Tôi là 092, Đặng Văn 092.

Chỗ nhà mình đây là gọi là gì nhỉ?

Gọi là khu ba, thôn Thanh Uyên.
Thôn Thanh Uyên ạ?
Vâng xã Thanh Uyên.
Khu ba?

Khu ba là tổ ba đấy, đây bây giờ có bảy nhóm, bảy tổ từ Giá Áo này đến Minh Đức này đến ở đây này, mới Nam Cường bốn tổ, bốn xóm mà thế là bảy tổ, bảy nơi.
Bác là sinh năm nào ạ?

Tôi sinh năm 1918, vấn đề lý lịch Đảng, chứng minh thư ấy là sinh năm 1918. Thế nhưng mà giấy của Ban cao tuổi của Trung ương ghi cho dán ở kia ấy là tức là trội lên một tuổi.
À sao lại thế ạ?

Vâng thế là năm nay 93 tuổi, con ông Trường Chinh ghi đấy, chẳng biết là Đặng gì đấy, con ông ghi, con ông ký ở giấy người cao tuổi.

Thế cái thời điểm cướp chính quyền là bác có tham gia gì không?

Cướp chính quyền thì tôi là dân quân du kích mà. Dân quân du kích thì tập trung anh em dân quân du kích, đầu tiên là ở bên Trung ương lúc ấy là năm 45 ấy là ông Võ Nguyên Giáp, ông Đồng và một đại biểu nữa này, lên tỉnh Phú Thọ lấy dân quân du kích ở tỉnh Phú Thọ đi gọi là đánh trận giả mà, tập sau về lập chỗ bãi mít tin ở ngay chỗ bãi bóng Phú Thọ bây giờ ấy để nói lên cái cướp lại chính quyền, nói lên ông Đồng ông Giáp là nói lên nước Việt Nam cái cướp chính quyền tức là dân chủ, Hồ Chủ tịch năm 30 thành lập Đảng ấy mà, nói lên cái lâu dài mãi về sau ấy mà, nói thì nhiều ý lắm, đấy là mít tinh đấy.
Đấy là lúc đấy bác tham gia du kích từ năm 45?

Lúc bấy giờ chúng tôi là dân quân du kích, trước là tham gia ở thôn xóm đây là làm bảo vệ, sau khi cướp chính quyền thì tham gia dân quân du kích đi luyện tập, tức là ở huyện đội đây đầu tiên thành lập là ông Trần Đình Hội người ở Hương Nha em chánh Bách ấy làm huyện đội trưởng với hai đại biểu nữa là ông Thanh với ông gì đấy làm chính trị viên, với cả một ông dạy về võ bị, lúc bấy giờ dân quân du kích chúng tôi tập 15 ngày, phải bịt dẻ vào đầu gối này trườn bò trong chỗ đền Mủi bây giờ chỗ cái dốc đấy, xây xát hết cả bẩn chân bẩn tay.

Tức là sau khi giành chính quyền?

Vâng sau khi giành chính quyền thì các ông mới lên mà lên mới dạy, mới thành lập dân quân du kích để mà bảo vệ mà, đấy như thế chúng tôi làm độ hai, ba năm đấy.
Tức là từ 45 đến 47?

Từ 45 cho mãi đến 46. 47 thì chúng tôi sang Ban Thông tin. Trước làm thông tin thôn, sau lên thông tin xã, thông tin lúc bấy giờ có ông ở huyện tôi cũng quên mất tên rồi.
Ngày cướp chính quyền ở đây là ngày nào bác nhỉ?

Năm 45 ấy, nhưng tôi không biết ngày nào, nhưng tôi nhớ năm 45 cướp lại chính quyền mà, thì nhớ năm thôi không nhớ tháng nhớ ngày được.

Bác tham gia lúc ấy là bác cướp chính quyền ở đâu ạ, ở tại đây ạ?

Ừ, gọi là ở địa phương đây ấy mà. Lúc bấy giờ ở đây có một số quan lại trước tôi nhớ là ông Đào Bá Kỷ là quan huyện này, đi vào Thanh Sơn với ông gì mà lang lang mặt ấy rồi con cái của ông gì gọi là chính phủ về ở Thái Nguyên, lúc bấy giờ mình bảo là về lấy người lấy ông  Cửu Thình về lấy người ở địa phương đây đi dẹp giặc, tức là mình làm cách mạng ở Thái Nguyên mà, lúc bấy giờ thì Pháp nó cho là giặc, mình là giặc đánh phá, thế nó lấy Cửu Thình, Cửu Bách trước đây ở đền Bủi võ vẽ giỏi nên lấy đi để dẹp.
Thời mà bác còn nhỏ bác đi học ở đâu?

Tôi học ở địa phương đây, tôi học đến cấp ba đây.
Tại thôn mình đây ạ?

Vâng.

Cấp ba lúc đấy gọi là gì ạ?

Gọi là học đến lớp ba thôi, nhưng mọi người như ông em giai tôi và mấy người nữa gọi là đỗ tuyển sinh, đỗ lớp ba xong thì những ông mà con nhà khá giả thì đi học Hưng Hóa thì gọi là Pháp Việt gì đấy Pháp nó dạy mà, trường Pháp Việt đấy thì bọn tôi cũng chỉ học biết đọc biết viết thôi.
Tức là trong trường làng ạ?

Bọn tôi trong trường làng, học ông đồ Giáp người trên Phao Thanh đây, ông về ông dạy với ông Tiến Khoa ông ấy người Hà Nội ông lên đây ông dạy ở các nơi, ông dạy ở đây thì vào học, học như thế là học được ba năm như vậy là học biết đọc biết viết biết làm bốn phép tính đố thế thôi, biết viết nên là bây giờ chữ nó cũng chả được đẹp lắm (cười).

Cho cháu hỏi hồi bác làm ở Ban Thông tin xã thì làm những việc gì hả bác?

Ban thông tin xã thì lúc bấy giờ nhiều việc lắm, nghĩa là phát thanh nghĩa là tất cả là địch nó tấn công nó đóng ở Ba Triệu, Hưng Hóa nó lên Hương Nộn nó lên Phong Vực mà nó lên vùng Mủi đây nó quay cái làng đây thì phát thanh cho dân làng biết để dân làng đi sơ tán gọi là đi tản cư, tản cư thì đi mãi những chỗ hiểm hóc, hai nữa là sang sông, nghĩa là qua đò đây này sang cái vùng Lâm Thao, hai nữa là những chiến thắng của mình dân quân du kích đánh được những trận nào thì phát thanh cho dân biết. Thì lúc bấy giờ chưa có kỳ đài thì chúng tôi cứ trèo lên cái cây trên giữa xóm giữa làng này này, phát thanh thì làm cái loa trước thì còn cái loa mo nang, sau thì làm cái loa sắt phát thanh đi bốn phương để cho dân làng biết là quân mình, dân quân du kích mình, bộ đội huyện tập trung đánh chiến thắng như thế nào, bắt được bao nhiêu, giết được như thế nào. Nhất là cái trận mà tàu thủy nó tiến quân lên sông Lô mà mình bắn đắm ấy mà, những chiến thắng mà chiến thắng lớn mình phát thanh cho dân biết, đấy là thông tin tất cả. Kẻ những bảng áp phích nữa, mãi ngoài bờ sông Hồng này này, hồi đấy còn những gốc cây vải lớn chúng tôi còn nấp ở đấy xem, nó đi qua nó thấy những áp phích, nó còn bắn tung hết cơ mà.
Các cụ nhà mình thì trước làm gì ạ?

Dạ.

Các cụ thân sinh bác trước làm gì?

Các cụ thân sinh trước thì còn phong kiến, ông cụ tôi gọi là làm quản xã thì đẻ ra, đấy ảnh ông cụ bà cụ kia kìa, ông Hưng Giai ông đi bộ đội thì ông chụp bây giờ thì chuyển sang bốn bức sơn mài đá, ông cụ bà cụ tôi với bà ấy thì chuyển sang đá xẻ.

Thời gian mà Nhật đảo chính Pháp 9/3/45 thì bác có biết chuyện đó không?

Nhật đảo chính Pháp ấy thì là lúc bấy giờ là thì trước Pháp nó bảo vệ mình, trước gọi là bảo vệ, nhưng mà trong miền Nam nó đô hộ, miền Bắc thì nó bảo là nó bảo vệ, thế nhưng mà sau này kết hợp cả Nhật nữa, sau này thì Nhật nó đuổi Pháp thế là Pháp, đến lúc lại có cả Quốc Dân Đảng nữa, lúc bấy giờ là ba cái loại giặc.
Tức là cái thời gian mà ở xã mình ấy?

Lúc trước gọi là xã Bình Dân, chúng tôi đây trước thôn đây gọi thôn Giá Áo này, Thanh Uyên gọi thôn Thanh uyên này, Nam Cường gọi thôn Nam Cường nhưng mà khi cướp lại chính quyền hợp nhất lại gọi là xã Bình Dân.

Lúc mình cướp chính quyền thế thì chánh tổng, lý trưởng có phản ứng gì không ạ?

Chánh tổng, lý trưởng thì các ông ấy lúc bấy giờ, các ông ấy sau bị địa chủ, ngay ông Củ đây bị bố anh Cường bắn chết hồi giảm tô Cải cách đấy. Ông Chánh Thiệu thì cướp lại chính quyền thì lúc bấy giờ còn chưa đấu tranh chưa ấy gì, lúc bấy giờ ông còn Mặt trận Việt Minh, nhưng mà sau ông là địa chủ. Thế là ông Củ làm lý trưởng, ông Thiệu làm chánh tổng là anh giai của ông Củ đấy sau bị bắn.
Tức là mình cướp chính quyền thì mình bắn các lý trưởng ạ?

Dạ?
Tức là mình cướp chính quyền thì mình bắn các lý trưởng chánh tổng ạ?

Bắn là ông Củ làm lý trưởng, vì lúc bấy giờ nó vào cướp nhà ông ấy, bọn đâu bên Lâm Thao có một anh, lúc mà mình cướp chính quyền thì ông ấy lấy được một khẩu súng ông ấy giấu đi, ông ấy lúc bấy giờ ở với bà bá là bà lý Chuyển bọn cướp đến thì có anh đi sau cùng ông ấy nấp ở gốc cọ ông ấy bắn chết.

Bắn là ai bắn hả bác?

Ông Củ bắn chết mà.
Việt Minh bắn hay là?

Là ông Củ ông bắn, vì vào cướp nhà ông ấy mà, bắt trói vợ trói con ông ấy mà nhét cả giẻ vào mồm, thế là ông nấp ông bắn, có anh đi ra cuối cùng thì ông nấp gốc cọ ông bắn chết.

Ngày ấy thì xã mình ngoài Việt Minh ra thì còn tổ chức nào khác không ví dụ như có Quốc Dân Đảng hay là có tổ chức gì không ạ?
Có Quốc Dân Đảng, trước đây có ông chánh Tuân ở Văn Lương làm chánh tổng đấy, thế sau này gọi là ông gì ở Phú Cường này, trước đây là bọn cờ bạc ở Phú Thọ sau này nó về có ông gì à ông Chánh Xuyên ở Phú Cường, bọn cờ bạc nó về nó thành lập Quốc Dân Đảng nó về nó tụ tập làm lều làm nhà trong Mủi kia kìa nó khếch khoác rêu rao lên chứ không phải làm nhà làm cửa gì cả, lúc bấy giờ nó đi tống dân rồi đấy, dân một số đây ngay như nhà ông Độ ở Nam Cường bố vợ ông Tuy Viên ấy ở đây bị một số nó đến nó lấy gạo lấy đồ, lấy bò lấy trâu để nó sắp khao quân. Thí dụ là nó tống những nhà kia là phải đem nộp gạo, bò trâu để nó khao quân thì Việt Minh mình mới đánh mà. Thế chúng tôi ở đây mới thấy ở ngoài cánh đồng Quang, ngoài đường số một thấy súng nổ thì hỏi cái gì thì bảo là bộ đội địa phương mới dân quân du kích đánh bọn Quốc Dân Đảng, một số ông ở đây cũng theo đấy như ông Đàn ở Giá Áo ông Trương Định ở Giá Áo có cái kiếm đi bủng bẻm mãi, dưới Nam Cường có mấy ông Phú, với con cái mấy ông Quí Nhĩ đấy cứ đi đến để vận động chúng tôi theo nên chúng tôi đây phải trốn đấy chứ, tôi với ông em giai phải trốn không nó bắt phải vào cái đảng ấy mà, không đến thì chúng nó dọa, những anh có tiền thì nó tống tiền tống gạo, những anh có khả năng thì chúng nó bắt theo, còn bắt cả cô Hà ở Tự Cường lên giam vì bảo cô làm liên lạc cho Quốc Dân Đảng à liên lạc cho Việt Minh mà bắt nhốt ở đấy.
Bác tham gia Việt Minh từ năm nào ạ?

Dạ?

Bác tham gia Việt Minh từ năm nào?

Vào Đảng năm 45 tôi kết nạp Đảng chứ còn gọi là Việt Minh lúc bấy giờ là tổ chức cướp lại chính quyền gọi là Việt Minh mà thế, tức là từ năm 45 thôi. Bắt đầu cướp lại chính quyền thì chúng tôi ra gọi là có những cái tiệc cầu ở ngoài đình kia kìa, thì thấy họ kẻ tất cả khẩu hiệu vào bờ tường đầu đình ấy, các khẩu hiệu là hoạt động này khác hoạt động của mình đấy, sau khi về chúng tôi là dân quân du kích.

Ai giác ngộ bác vào Việt Minh?

Hả?

Ai giác ngộ bác vào Việt Minh?

Tức là thành lập cái ban, tổ chức ấy thì xã này đứng ra thì lúc bấy giờ ngay như lúc mà tôi vừa nói chuyện đấy, lúc bấy giờ như ông Thiệu là vào Mặt trận Việt Minh đấy ông là chánh tổng, nhưng sau Cải cách, giảm tô thì lúc bấy giờ nhà ông địa chủ đây, bước đầu thì những ông ấy là kỳ hào, là những ông có trình độ mà, còn dân ta thì gọi là ngu dốt có biết gì chức vụ đâu, chúng tôi trước đây gọi là anh dân quân, trước đây kỳ hào thì làm nên ông nọ ông kia.
Bác vào Đảng năm 49 nhỉ?

Tôi vào Đảng tháng 4 năm 49, thì đến tháng 7 thì được chính thức mà.

À thế là dự bị có ba tháng thôi ạ?

Vâng dự bị ba tháng, đáng lẽ năm nay là hôm qua tôi hỏi anh Hạ, em giai tôi thì kết nạp tháng 2 thì được lĩnh là 60 tuổi Đảng rồi, tôi thì cứ nghĩ là 2/9 phát cho chúng tôi nhưng mà chưa thấy hay là cuối năm hay mùng 3/2 năm sau cũng nên.

Ai giới thiệu bác vào Đảng ạ?

Hả? à ông Phu trước kia ông là Bí thư đầu tiên.
Mình ông ấy thôi ạ?

Ông Giạng nữa lúc bấy giờ các ông ấy trong ban, ban gì mà có bảy người ấy mà, ban cán bộ của Chi ủy, lúc bấy giờ gọi là Chi ủy chứ thành lập Đảng bộ mãi sau này mới thành lập Đảng bộ vì nó lớn lên, nhiều người thì mới thành Đảng bộ, còn trước kia gọi là Chi ủy ở đây.

Lúc bác vào Đảng năm 49 là bác đang làm việc gì ạ?

Hả?

Lúc bác vào Đảng năm 49 là bác đang làm việc gì, công tác gì ạ?

Lúc bấy giờ thì sang Ban Thông tin rồi.
Thông tin huyện ạ?

Thông tin xã, đầu thông tin thôn xong lên thông tin xã, sau không làm thông tin nữa mới lại sang Ban thuế, Ban thuế trước là ban thuế thôn.
Bác kết nạp ngay tại xã đây?

Tại xã, kết nạp ngay chỗ nhà ông Củ đấy, ông lúc bấy giờ là chỗ nhà khách của ông ấy, kết nạp lúc bấy giờ làm cũng nguy nga.
Công khai ạ, hay bí mật?

Bí mật chứ, làm gì công khai, lúc bấy giờ làm đêm làm dấu diếm, dân quân du kích cũng canh gác hai ba chỗ đấy, bọn tôi lúc bấy giờ cũng sợ vì lúc bấy giờ có Công giáo mà, thôn đây lúc bấy giờ nửa trên kia là Công giáo, nó kình địch, lúc bấy giờ Công giáo nó theo vào Nam nhiều lắm, lúc bấy giờ nó có nhà thờ dưới kia nó vận động như nào ấy mà đây nó giả vờ đi đánh dậm, giả vờ vác thuyền ra ngoài sông kia, thế nó về Ba Triệu với nhau này là một, hai nữa nó đi vào vùng Phong Vực trong kia nó đi qua Xuân Quang sang Tứ Mỹ thì nó vác dậm đi nó bảo nó vào Tứ Mỹ đánh dậm này nó theo địch.

Hôm kết nạp có trang trọng không bác?

Có lúc bấy giờ trang trọng lắm, không kết nạp như bây giờ giờ đơn giản thôi, lúc bấy giờ có cái ban ông kê bàn, phản ngồi trên kia, ngồi mãi ngất ngương trên kia ba ông lúc bấy giờ tôi kết nạp cùng ông Hề, là anh ông Ha Nam Cường ấy sau ông Hề làm tài chính.
Tức là hai ông kết nạp cùng một lúc?

Cả ông Đáo là bố ông giáo Đảo bây giờ ấy ba ông kết nạp cùng một lúc. Cái năm đấy tôi nhớ là ba người kết nạp trên nhà ông Củ ấy.

Năm 45 có sự kiện Nhật đảo chính Pháp thì bác có biết không ạ?

Biết nhưng nghe súng bắn đì đùng, lúc bấy giờ bọn tôi còn làm thợ xẻ đi vào Thanh Sơn xẻ trong Thu Cúc ấy, Thu Cúc, Thu Hạc, Bình Đường ấy, vào lúc bấy giờ có ông Nhã mẹ vợ ông Oanh Tơ đây lúc bấy giờ đi vào làm giáo viên trong ấy, chúng tôi vào mới thấy người ta làm đường cho Tây, bọn Pháp nó làm đường đi Hà Nội, đi Thu Cúc, Thu Hạc, nó lên đường ấy nó sang Tàu ấy mà sang Trung quốc nó trốn. Thế là nó vào nhà ấy nó bắt mọi người đi phu đi khiêng vác cho nó, chúng tôi phải trốn lên trên rừng đấy những năm ấy, ba bốn ngày chẳng dám xuống, sau xuống nhà ông chánh Ních, chúng tôi về thì thấy súng đạn nó vứt ngổn ngang ở đường cái, tất cả súng đạn nói thì bảo nó chạy Việt Minh, thực dân Pháp nó thua Việt Minh nó chạy nó trốn, quan lại lính tráng quan nó chạy bây giờ mình gọi xe máy lúc đấy nó gọi xe bình bịch, nó bắt khiêng vác cho nó mà đấy biết là biết thời gian ấy.
Sau khi mình giành chính quyền thì Ủy ban ở đây được thành lập thế nào bác nhỉ?

Ủy ban cách mạng bước đầu là đấy cái ông Thiệu là Chủ nhiệm Việt Minh đấy, với ông Củ, với một số nữa ông Tùng Quế với mấy ông nữa bảy tám người thành lập ban đầu tiên đấy.
Lúc đấy bác làm gì?

Lúc bấy giờ cúng tôi dân quân du kích, sau thì mới sang Ban Thông tin mà đi phát thanh chiến thắng nơi này nơi khác, sau sang thuế.
Năm 46 bác là xã đội Phó?

Vâng, dân quân du kích xong thì tập luyện bắn súng lăn lê bò toài, ném lựu đạn, sau được phân công là Xã đội phó.
Xã đội phó là năm nào ạ?
Sau, cái năm 51, 52 gì đó.
Cháu tưởng bác xã đội phó năm 46 chứ?

Không đầu tiên là làm dân quân du kích.
Ủy ban thành lập thế thì bàn về vấn đề gì hả bác?

Ủy ban thành lập thì lúc bấy giờ đang chống Pháp mà, thì mọi người dân quân du kích, đi dân công, họp hành các giới từ thanh niên, phụ nữ, thiếu niên nhi đồng, mà thiếu niên nhi đồng bước đầu nó cũng rất có ý thức.
Việc thành lập chính phủ lâm thời ở Hà Nội năm 1945 bác có biết không?

Thành lập ở Hà Nội thì chúng tôi chả nhớ được, nhớ những cái ở thôn này thôi.

Bác không có thông tin gì à?

Hả?

Không có thông tin gì à?

Thông tin chả nhớ, mà lúc bấy giờ thì tin tức các ông in vào giấy nó mờ mờ mục mục.
À tức mình có báo?

Báo lúc bấy giờ ít lắm, chống Mỹ còn nhiều chứ chống Pháp thì ít lắm nghĩa là chiến tranh đi công tác hết, đi bộ đội hết cả, cả những anh yêu yếu, ngây ngô vận động đi hết, chả mấy người ở nhà đến các bà bủ già mẹ trên Vân Hạ kia kìa vận động đi dân công vận chuyển vào cái năm nó đánh ở chỗ Hòa Bình ấy, các bà già đi dân công lội qua suối ấy mà cởi quần áo mất cả quần áo, các anh bộ đội đi sau người ta phải cởi cả quần lót ra để cho, lúc là chuyển gạo vào trạm Hem đấy, đi đánh cái chiến dịch Hòa Bình đấy.
Tức là mình sau năm 45 không có báo nhiều ạ?

Vâng.

Cũng có báo chứ ạ?

Có nhưng mà ít.
Có đài để nghe không?

Lúc bấy giờ xem báo cũng ít, trình độ của mình lúc bấy giờ ấy chưa biết nhiều đâu.

Xã mình có đài không bác?

Dạ?

Có đài không?

Lúc bấy giờ làm gì có đài, mãi sau này, lúc bấy giờ người ta làm đài bằng cái dây truyền kiểu hát chỉ ấy mà.
Hát gì ạ?

Người ta truyền cho nhau kiểu hát chỉ, trước gọi là hát ví. Hai bên nam nữ người ta làm cái ông chỉ rất dài rồi người ta làm vào cái ống nứa, rồi dán hai đầu ống nứa bịt vào thì người ta nói vào trong đấy thì nó truyền đi, nói rất nhỏ thôi.

Thế những cái chỉ thị của Trung ương về thì mình nhận bằng cách nào?

Chỉ thị Trung ương những cái lớn thì trên xã tuyên truyền động viên giải thích làm nghĩa vụ của người dân làm thế nào, chiến tranh thắng lợi như thế nào, tung tin phát thanh đấy như những cái trận như tôi nói về trận sông Lô đấy mình bắn đắm tàu thế nào, đấy rồi năm 52 nó đánh lên Tây Bắc đấy, nhà tôi đây này nó đốt mất nhà, như thôn tôi mấy chục cái nhà kho, nhà tôi nó đốt cháy hai nhà nhà gỗ năm gian với nhà dủi ba gian.
Bác thế năm 46 tổng tuyển cử thì địa phương mình chuẩn bị thế nào?

Tổng tuyển cử thì những năm ấy tôi chả nhớ.
Tự vệ ở xã mình đây thì huấn luyện như thế nào?

Huấn luyện gì, huấn luyện quân sự á?

Vâng 

Đấy tôi nói đấy bước đầu tiên là ông Trần Đình Hội Huyện đội trưởng về, với ông Thanh chính trị với một ông nữa sau này về đây, có ông Mềm bên Nam Cường ông học võ bị về ông đứng ra huấn luyện, ông ấy sau ông bị người ta cái gì đấy có Công giáo nhà thờ dưới Nam Cường đấy, ông ấy đụng chạm đến vấn đề tôn giáo phá nhà thờ này khác.
Đội tự vệ của bác lúc đấy có đông người không?

Đông ạ, dân quân tự vệ lúc bấy giờ cũng đông chứ, anh em trừ những người đi bộ đội còn những người ở nhà thì cũng khoảng hai ba chục người gì đấy.
Ai nuôi ăn mình?

Hả?

Đội tự vệ đấy có được nuôi ăn không ạ? Hay về nhà ăn?

Có chứ nhưng mà hồi đó ăn là hái cái lá sắn tươi ngoài kia đi về luộc lên ăn chứ có gì ăn đâu hồi đó đói chết đi chứ, lúc bấy giờ năm 45 46 đói chết đi chứ có gì.
Có được trang bị gì không vũ khí ấy?

Vũ khí thì mỗi anh cái dùi tre dài độ bây nhiêu thế này.
Không có súng ạ?

Làm gì có súng, thế năm mỗi anh bộ đội mà tôi nhớ năm thành lập sư 312, trung đoàn 209 tôi nhớ ông chú tôi đi mỗi ông có dùi tre dai này, quần áo lúc giờ quần áo vá, mỗi ông được bộ như vải diềm bâu bây giờ ấy có vải quần áo ra quần áo đâu, lúc bấy giờ còn khổ bộ đội bước đầu đấy, dân quân du kích lấy đâu được, lúc bấy giờ đói nghèo.

Có chuyên gia để huấn luyện không?

Quân sự có ông Mềm bên Nam Cường đấy, đầu tiên ông Trần Đình Hội là Huyện đội trưởng phụ trách về quân sự, với ông Thanh với một ông nữa là huấn luyện 15 ngày. Sau này chúng tôi về huấn luyện anh em dân quân là tiểu đội, trung đội tập lăn lê bò toài, tập ném lựu đạn, rồi bịt dẻ vào hai cùi tay tập bò ở dốc Đền ấy bò từ trên xuống dưới bò từ dưới lên trên chà xát hết cả hai khủy tay, hai đầu gối thế này.
Khi cái Hiệp ước Sơ bộ mình ký với Pháp ấy thì ở xã mình, địa phương mình có phản ứng thế nào ạ?

Chả nhớ được cái chuyện ấy, thường ở Thường vụ Ủy ban Nhân dân ấy biết còn ở dưới cũng nghe nhưng mà có nghe cũng chả nhớ được.
Địa phương mình hồi năm 45, 46  người Công giáo có đông không ạ?

Dấy Gia Áo là có Công giáo đấy, xóm nhà ông Cường Kiệm đấy Công giáo đấy cũng có nhà thờ đấy còn gì.
Họ có chống lại Việt Minh không ạ?

Có họ chống lại, thì nó mới trốn nó đi theo Pháp không, lúc bấy giờ nó có cái nhà thờ Phát Diệm dưới kia nó vận động nó bảo là chúa hiện hình, nhưng bây giờ mình mới nghĩ ra là nó có dây điện nó bắt cái máy lên chỗ ảnh chúa nó nói ra ra là chúa vận động vào Nam, ở ngoài Bắc thì thế này thế khác tức là nó chống lại chứ còn gì. Tự nhiên nó vác thuyền ra ngoài bến sông kia kìa nó đi về Ba Triệu nó theo Pháp này nó có đồn bốt ở Ba Triệu Hưng Hóa này, trong kia có Phong Vực, nó qua đường 24 nó lên chỗ Phong Vực nó đi đánh dậm đánh nơm này nó giả vờ nó đi kiếm cá trong đấy để nó đi theo Pháp thế là nó chống lại chứ còn gì. Ở đây chúng tôi Đảng viên sợ đi đêm đi hôm cứ phải lẩn trốn, phân công cho hoạt động trên xóm Công giáo nhưng mà có dám lên đâu sợ nó bắt nó giết, thế nên là phải bí mật, họp tổ Đảng hay họp gì là phải rất bí mật không để Công giáo nó biết, một là bản thân nó ở đây hai là nó báo cho bọn địch nó lên nó tấn công, ở Ba Triệu nó lên Phong Vực nó sang Xuân Quang nó ra chỗ đầu Mủi đây này nó sang, một lần nó đã đưa bộ đội của nó nó sang nó đánh mình ở đây đấy.

Thế ở địa phương mình bầu cử Hội đồng Nhân dân như thế nào ạ?

Bầu cử thì sau khi thành lập rồi thì cũng bầu cử theo như tức là bỏ phiếu đấy tức là thuận ai thì bầu người đấy, nhưng mà Đảng lãnh đạo, chính quyền lãnh đạo. Lãnh đạo thì bây giờ hướng trong ban Chi ủy này của Chi bộ, lúc bấy giờ chưa thành lập Đảng bộ, với chính quyền kết hợp hai bên dự kiến rồi mà, nhưng ai có trình độ những ai có khả năng làm được ấy mà thì đứng lên ứng cử, nếu người ta không ứng cử thì đề cử những người ấy vào, dân thì lúc bấy giờ phục tùng thôi cứ thế bỏ phiếu thôi mà.
Trong Ủy ban mình lúc đấy có nhiều người không ạ?

Đấy trong ban chính có bảy người, đầu tiên là ông Phu ông Giạng, dưới Nam Cường thì ông Lê một số ông nữa.
Chủ tịch, Phó chủ tịch?

Vâng chủ tịch phó chủ tịch, đến năm 52 53 thì ông Đồng Việt bố anh Việt đây này, tôi làm Phó chủ tịch ông Thủ bố ông Kế bây giờ
Bác làm Phó chủ tịch năm nào ạ?

Năm 54, 55 năm gọi là giảm tô Cải cách.
Phó chủ tịch xã?

Lúc bấy giờ gọi là xã Bình Dân mà, sau này mới là Thanh Uyên đấy chứ.
Cái thời điểm mà khi thành lập Ủy ban thì Ủy ban có thiết bị văn phòng như máy đánh chữ hay gì không?

Lúc bấy giờ làm gì đã có, lúc bấy giờ là chuyện môn ở nhà tôi đây này, lúc bây giờ khu đây hiểm mà, mà cái khu khi nhất, là văn phòng ở mãi nhà tôi đây này, văn phòng của huyện Ủy,Ủy ban huyện ở mãi dưới này chỗ nhà ông Trương đây này.

Hồi đấy Ủy ban có văn thư không ạ?
Có chứ có đủ mọi bộ phận mà, Chủ tịch, Phó chủ tịch có khi hai Phó chủ tịch.
Công văn thì đi và công văn đến thì chuyển như thế nào ạ?

Có Ban thông tin, bố ông Đáng đây này.

Ủy ban có thường xuyên họp không ạ?

Họp luôn chứ, lúc giờ trong kháng chiến thì ngày nào cũng họp, rất lắm việc.
Thường thường họ bàn về vấn đề gì nhiều nhất ạ?

Bàn thì việc chấp hành chủ trương chính sách của trên đưa về, thì mình lại đề ra cái phát huy cho phù hợp với địa phương, thí dụ lấy bộ đội này, lấy dân công, đóng lương thực, làm thế nào để lấy dân công đi phục vụ này, rồi làm nông nghiệp này, lò gạo kháng chiến này.
Thế người dân có được tham gia các buổi họp đấy không ạ?

Có khi cũng được họp, lúc tôi làm Phó chủ tịch, trong thời gian ông Đồng Việt làm Chủ tịch tôi làm Phó chủ tịch, dưới Nam Cường thì ông Phốc, ông Ốc bố ông ấy bây giờ, trên Giá Áo ông Thủ Ủy viên.
Việc mà thu thuế đất tháng 5 năm 46 ấy thì bác có tham gia không?

Thu đất lúc bấy giờ là trong ban Cải cách ruộng đất ấy.
À không năm 46 ấy? bác có nhớ không?

Không chả nhớ được.

Bác làm thuế nông nghiệp là năm nào ạ?

Là khoảng năm, làm du kích xong sang Ban thông tin này, sang làm nông nghiệp, sang làm cơ quan chính quyền này, Chủ tịch, phó chủ tịch, làm bấy giờ là kết hợp nhiều công tác gọi là công tác phụ bên ngoài ấy, nên giờ quyết định hưu của tôi là 38 năm 8 tháng công tác.

Năm 45 ấy khi mà Pháp trở lại Sài Gòn ấy, thì ở địa phương mình có huy động Nam Tiến không?

Có cái năm mà Pháp nó rút khỏi Điện Biên ấy.
À không năm 45 ấy có phong trào Nam tiến bác có nghe thấy không?
Tôi nhớ năm hay là năm mà Pháp nó rút quân ở Ba Triệu này, rút quân Hưng Hóa này thì là chúng tôi lúc ấy là đi về.
Vùng mình đây gọi là vùng gì nhỉ?

Hả?

Vùng  mình đây gọi là vùng tạm chiếm hay giải phóng?

Không phải vùng tạm chiếm mà chúng tôi là vùng ngoại ô đấy, chính ra nó có ngả Cổ Tiết, Danh Hựu là trong vùng chiếm của nó, nó bao vây tức là nó đóng Ba Triệu này nó đi đường 24 nó lên Phong Vực nó đến Cẩm Khê nó đi đường đấy nó bao đường đấy gọi là vòng trong của nó, còn ở đây bộ đội cái anh Mục bố anh Cường được phân công đi đánh bốt Dị Nậu, Hà Nậu.

Năm nào là Pháp trở lại địa phương mình ạ?

Năm Pháp là trước Năm 45 đấy.
Không sau năm 45 ấy?

Sau 45 thì nó giao cho thằng Mỹ, cuối cùng thì Mỹ rút, Pháp rút Tầu nó sang năm sáu tỉnh miền Bắc đấy mãi về đến tận Cam Đường, cái gì mà sáu tỉnh miền Bắc nó cũng động dạng lên nhưng mà nó không.
Trong thời điểm kháng chiến chống Pháp ấy có cán bộ Trung ương về địa phương mình không?

Cán bộ Trung ương thì không, nhưng mà có cái giúp Việt bên Trung Quốc người ta đi qua chúng tôi đây này, người ta gọi là giúp Việt Nam gọi là cán bộ cao cấp đấy người ta cứ về đây này là chỗ trung tâm nhất đấy, thôn tôi đây này. Thế nên là ngày xưa ấy trong miền Trung ấy mà người ta cứ ra tập trung ở đây người ta đội nón lá cọ đi sang Thái Nguyên để lĩnh tiền là một này.
Cán bộ Trung Quốc là sang mình giúp cái gì đấy ạ?

Giúp về quân sự giúp tất cả mọi việc mà lúc bấy giờ người ta nói bộ đội Việt Nam Trung Quốc từ chân đến đầu mà.
Đấy là năm bao nhiêu?

Từ thời điểm mà trước khi đánh Pháp, sau đánh Mỹ cũng thế đến khi thắng giặc Mỹ rồi, lúc bấy giờ ông Trung Quốc và ông Liên xô va chạm thế nào đấy thì ông Trung Quốc ông sang ông đánh sáu tỉnh phía Bắc của mình.

Trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp thì ở xã mình có ai làm ở Trung ương không ạ?

Không chả có ai làm ở Trung ương cả, có số cán bộ như ông Nhân Ái làm công tác ở Huyện ủy ấy, thế chứ chả có ai làm Trung ương ở đây cả.

Bộ đội chính qui có về đóng ở đây không ạ?

Có bộ đội chính qui về đây đánh mặc bộ quần áo đen.
Đóng ngay tại xã mình đây ạ?

Không đi qua đây đi vào chỗ Sơn Quang ấy đánh chỗ Ba Triệu nó lên Phong Vực nó lên Cẩm Khê ấy mà.

Mình có phải đóng góp để nuôi bộ đội không ạ?

Có chứ chả phải đóng góp lương thực đấy là gì, thuế nông nghiệp, gánh lúa để kho đây xóm đây mấy chục cái kho nhé, gạo thì trước còn gạo của mình sau thì có cả gạo của Trung Quốc người ta đưa về nó chặn đường người ta còn đóng gói người ta thả sông trôi về đây thuyền thoi người ta đưa lên vất tất cả dọc bờ sông người ta đem lên kho ở đây để, nên xóm đây là mấy chục kho ấy chứ.

Ngày Toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 46 đấy thì ở đây bác có nghe về cái sự kiện đấy không?

Nghe chuyện gì thì tôi chả rõ.
Ví dụ như bác Hồ đọc lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ấy?

À có, giờ vẫn thường xuyên nhắc lại trên vô tuyến.

Không cái thời điểm đấy cơ ạ?

Toàn dân kháng kháng chiến, toàn diện kháng chiến, rồi thì giặc đói, giặc Pháp.
Khi Toàn quốc kháng chiến rồi thì khi nào chiến tranh nó lan tới địa phương mình ạ?
Sau năm 45 chiến tranh nó lan đến mình thì ngoại ô nhưng chiến tranh nó lan đến nó bao vây, thế năm 52 đấy kế hoạch Na Va đấy mở kế hoạch rộng lớn nó tiến công lên Tây Bắc, nó đóng ở ngoài này súng công pho bốn nòng nó đóng ở cánh đồng quang ngoài Đồng Quang này này, nó đóng ở gò Lá này, suốt cửa nhà tôi sang này nó đào hầm đào hố chữ A chữ S.
Trong điều kiện chiến tranh như thế thì Ủy ban bị xáo trộn gì không ạ?

Lúc bấy giờ Ủy ban nó thay đổi từng đợt từng bậc trên nghiên cứu có thay đổi. Trước đây thì ông Phu ông Giạng, sau này thì ông Đồng Việt, quân sự thì ông Choát bây giờ đánh mất cả sổ vàng của xã đấy nên những anh em đi bộ đội, sau này anh em người ta đi bộ đội ngày tháng năm nào chả biết.
Mấy ông đấy thì có được đi dự các cuộc họp do cấp trên tổ chức không?

Có thường khi họp huyện họp tỉnh mà chúng tôi đây đi họp huyện họp tỉnh, ban thuế tỉnh trên mãi chỗ Thái Ninh, Đào Giã cơ, mãi trong cái rừng rậm người ta làm những cái nhà mười hai mái, tỉnh tổ chức họp mãi ở trong ấy chứ có phải là họp công khai đàng hoàng đâu.
Ủy ban có giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật không ạ?

Có chứ lúc bấy giờ phải có pháp luật chứ, không có pháp luật thì huy động thế nào được quân sự, được lương thực được dân công, nếu như bây giờ thì nó chống đối nhiều nhưng bấy giờ thì ai cũng phục tùng, lúc bấy giờ Hồ Chủ tịch còn sống ấy mà bảo thế nào nghe thế, bảo đi đâu thì đi đấy, cả nhưng ông bà già gánh mỗi được 12 cân gạo cũng đi phục vụ mãi trong Trạm Hem, Hòa Bình giao được cho bộ đội thì cũng ăn hết đi.
Bác có nghe về cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng, Lạng Sơn năm 46 không?

Có nghe lúc bấy giờ thì tin tức người ta tấn công lên Thái Nguyên là đi tàu thủy lên, súng AK mình bắn đắm tàu thủy nó phải quay về, nó định lên hang Pắc Bó là nơi Hồ Chủ tịch đóng quân, mình đánh mình bắn đắm là nó phải thua nhé, thứ hai là cái anh Na Va nó tấn công lên Tây Bắc nó qua đây nó đốt làng đốt nhà, nhà tôi đây cũng bị đốt này, cái kho đây cũng bị đốt này, đáng lẽ nhà nước phải bồi thường cho nhà cửa đồ này khác, nhưng mà nhiều nhà nó lại không đốt.
Trong thời gian kháng chiến thì việc buôn bán ở địa phương mình thì nó diễn ra như thế nào?

Chả có gì, lúc bấy giờ thì ở đây chả có gì là buôn bán sất. Chỉ có nhưng người chả có thì làm hàng xay hàng xáo đi mua thóc nhà này xay ra đi bán cho nhà khác. Như vợ chồng nhà ông Oanh Đạt ở đây này ông người Hà Nội ông tản cư lên trên này.
À thế cái khi mà sau toàn quốc kháng chiến ấy thì có người tản cư từ Hải Phòng, Hà Nội lên đây không ạ?

Có.

Tại xã mình đây ạ?

Ngay đây cũng có, ở Giá Áo, đây mãi về cho đến Hạ Huyện là trên bộ tức là Trung ương về sơ tán ở đây này, ở đây chúng tôi là trung tâm này, tức là về các cái bộ phận như thông tin văn hóa, các đoàn văn hóa về hết ở đây.

Tức là mình phải nuôi ăn cho họ?

Dạ?

Mình phải nuôi họ ăn?

Không họ tự túc, họ có họ mang của đi chứ, đồ thô, giường, họ khênh cả cái giường sắt của họ.
Họ tản cư về đây là xã bố trí cho họ ở các nhà?

Vâng ở các nhà, nhà tôi đây cũng ở này nhà trên đây cũng ở này.
Có nhiều người tản cư không?

Nhiều vợ con, rồi trong bộ phận làm việc của họ có bao nhiêu người thì người ta đi hết mà, bộ phận nào đi theo bộ phận ấy.

Trong thời gian kháng chiến đấy có cán bộ Trung ương về thăm địa phương mình không ạ?

Cán bộ Trung ương thì chúng tôi chũng chả biết, chả nhớ được có đến không, đến thì chắc là cũng tranh thủ gặp cơ quan đầu não của xã đây, trên Ban chấp hành của Chi ủy Đảng ủy hay là trong Ủy ban Chính quyền những ban công tác chính ấy, còn dân thì lúc bấy giờ chưa phải là trong vai chính thì ít khi gặp các ông ấy.
Trong thời gian đấy địa phương mình có lập xưởng sản xuất những đồ dùng ví dụ cho quân sự không?

Lúc bấy giờ thì địa phương đóng góp tức là tre phạt nhọn đi để cắm chông vì sợ nó nhảy dù mà, thế hay là cái quãng quang quang ở đường cái số một kia kìa, đường từ Nam Cường đổ ngược ra mãi Cổ Tiết trước kia có những cây gạo hai ba người ôm thì đẵn đổ nó nằm nghênh nằm ngang để chặn đường ô tô nó lên ngược, hay là đào hố tăng xê sâu ngang đường cái.
Thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không?

Thanh niên lúc bấy giờ ở đây ở ngoài thì không bị bắt, thế nhưng ở đây đi dân công thì nhiều, đi dân công đây cũng bắt gặp nhiều dân công trong vùng địch nó bắt đi dân công.

Ở xã mình có ai dinh tê vào vùng tề không ạ?

Hả?

Có ai vào vùng tề không?

Vào vùng tề thì có Công giáo thôi, bên lương thì chạy trốn, đi sơ tán đi tản cư, đi mãi vào Tân Yên, Đoan Hùng đi mãi trong đấy, gồng gánh đi, sau chạy bỏ lại ngang đường, nhất là cái năm nó thả dù ở Phố Nham ấy đây nó bắn chết vợ ông Toán Thảo ở đây này, mẹ ngã chết chảy máu con Thảo đây còn đè vào bú, dắt cả trâu cả bò gồng gánh đi sau hoảng quá bỏ cả chạy vất lại ngang đường mất hết, nhà cửa cháy hết nhà chúng tôi đây này lúc đó của cải một số để trong nhà bị đốt cháy, còn nồi niêu xanh chảo mang để ra vườn lấy lá tre đậy kín đi.
Số lượng Đảng viên sau này so với năm 45, 46 có khác nhau nhiều không?

Đảng viên bấy giờ có ít thôi, sau này mới kết nạp nhiều chứ, sau năm 49 mới kết nạp nhiều đảng viên chứ.

Thời kháng chiến thì thu thuế thế nào hả bác?

Thu thuế nông nghiệp ruộng đất ngay như nhà ông Phúc đây này đóng 60 tạ thuế. Mà lúc bấy giờ thuế nộp thì đóng vào kho ở địa phương, sau nó tấn công nó đốt, nên ở đây một số phải gánh lên rừng Sở ở Cẩm Khê đấy, vào rừng Sở đóng kho trong rừng.

Thế là năm bao nhiêu bác vào ban thuế đấy nhỉ?

Lúc bấy giờ khoảng năm 52 thì phải.
Thuế nông nghiệp ban hành năm 51 năm 52 bác tham gia ban thuế?

Vâng, vào ban thuế lúc bấy giờ có mỗi ông già Đạm đây, với ông Nhuận đây bên xóm này giờ còn sống phải trên trăm tuổi rồi, với ông Trấn Trận anh ông Giạng, với ông Biểu.

Ban thuế của bác có đông người không?

Có khoảng sáu, bảy người.
Lúc đấy trong ban thuế bác làm chức gì?

Lúc bấy giờ tôi nhân viên ban thuế, các ông ấy trình độ hơn như ông Trấn Trận ông làm trưởng ban.

Thu thuế là thu theo hình thức nào hả bác?

Dạ?
Cách thức thu thuế thế nào ạ?

Thu thì tính sào đóng bằng lúa.
Diện tích đất nhiều thì thu thuế nhiều ạ?

Vâng, nên như nhà ông Phúc ở bên này này chả có thì phải đong thóc về để đóng thuế, vì nhà ông giầu có 24 mẫu ruộng mẫu rừng.
Mức tính lúc đấy như nào bác có nhớ không?

Tính theo định mức sào thước thế nào đấy, mỗi sào năm, bảy cân thế nào ấy nhiều diện tích đóng nhiều, ít diện tích đóng ít.

Thế ai qui định cái mức đấy?

Thì trên huyện đổ xuống, tỉnh xuống huyện, huyện đưa xuống xã thì xã chấp hành thu thôi.

Thế mức như thế thì sản lượng mình có đủ để đóng thuế không?

Sản lượng lúc đấy mỗi sào độ mấy chục cân, đóng thuế độ dăm, sáu, bảy cân cũng không bao nhiêu lắm. Như tôi đây lúc sắp giảm tô, Cải cách ruộng đất tôi ở cái trại bên kia phải gọi cho bớt đất đi đấy đóng thuế chả đủ.
Tức là không có thóc để đóng à?

Vâng đóng bằng thóc.
Người dân có phản ứng gì chuyện đấy không ạ?

Dân cũng kêu ca khó khăn này khác chứ biết làm thế nào, ai dám chống đối, lúc bấy giờ vận động kháng chiến lắm nhà người ta tháo cả khuyên vàng ra ủng hộ ấy chứ. Nói đến bộ đội là đi bộ đội, người yếu ớt cũng xung phong đi bộ đội, ông bà già cứ có tiếng vận động của Hồ Chủ Tịch là đi hết thôi. Vận động đánh Pháp để sau này dân no ấm mà, vấn đề đường, trường, trạm nói trước từ ngày ấy rồi.
À  địa phương mình có tuần lễ vàng không ạ?

Đây cho nên xã đây được xã Anh hùng, xã Anh hùng là từ kháng chiến chống Pháp. Nhiệt tình đóng góp sức con người, của cải này, lò gạo kháng chiến mỗi nhà bữa bỏ nắm gạo vào cái lọ, mỗi tuần tháng thu một lần cũng được một số về để nuôi bộ đội mà.
Thu xong thì đóng cho ai ạ?

Đóng thì ví dụ xóm đây chia làm ba bốn tổ thu xong lên đóng cho xã xã đóng thành túi báo cho huyện về thu giao cho bộ đội, bộ đội đây bước đầu đây là bộ đội địa phương mà.

Mình có thực hiện tuần lễ vàng không?

Lúc bấy giờ tôi cũng chả rõ được.
À thế Bình dân Học vụ bác có tham gia không?

Có Bình dân Học vụ, chúng tôi đã học trước đến lớp ba thì không học bình dân nữa thôi, như các bà đây này rồi các bà nam nữ ai mù chữ thì tham gia Bình dân Học vụ với ông giáo Giã là bố anh Được đây làm Trưởng ban Bình dân Học vụ đấy.
Học ở đâu ạ, ở nhà hay có trường lớp?

Có lớp, nhưng người ta học buổi trưa hoặc buổi tối, thế các bà ở nhà nấu cơm thì đem sách học thế nào là chữ a chữ b, bây giờ các bà cũng viết được đấy.

Có đông người đi học không ạ?

Đông, lúc bấy giờ đi chợ hay đi đâu người ta chặn đường đố chữ, người ta viết chữ a b c như người đi khám mắt ấy đọc được thì người ta cho vào không thì thôi, nên người ta ai cũng học, toàn dân biết chữ nên Hồ Chủ tịch đề ra giặc dốt này giặc Pháp này giặc lụt này, ba bốn thứ giặc mà giặc nào cũng phải đánh.
Bác có đi dạy không?

Không tôi không đi dạy, có giáo viên dạy thành lập ra những người biết chữ đi dạy còn chúng tôi lúc bấy giờ làm việc khác, dân quân du kích hoặc tôi thì kết hợp công tác chính này làm trưởng ban bảo vệ này công tác chính còn kết hợp với công tác phụ nữa.
Năm 51 có đợt chỉnh huấn, chỉnh Đảng thì bác có tham gia không?

Có tôi giờ ba quyển lý lịch chỗ tổ chức Đảng bộ cơ. Ba quyển là thế nào quyển đầu tiên là khi bắt đầu vào Đảng này khai từ từ trước Cách mạng ba đời bốn đời đời ông cha bố mẹ, rồi bên nội bên ngoại nữa, sau Kháng chiến chống Pháp khai lại tham gia những công tác gì này, sau chống Mỹ lại khai lại.
Chỉnh huấn là có lớp học chỉnh huấn hay là?

Chỉnh đốn Đảng thì ông nào sai lầm khuyết điểm nặng thì khai trừ, nhẹ thì phê bình cảnh cáo lưu lại Đảng. Hoặc anh nào tốt thì nêu gương noi theo. Đây gọi là xã anh hùng mà đây là xã anh hùng chống Pháp. Cho nên bây giờ các bác ở địa phương là các bác biết, một là hỏi các ông ấy này, hai là mình đi về mình biết này, cho nên địa phương bây giờ làm lắm cái địa phương cục bộ này cho nên là bây giờ không có tiếng gì nữa, đáng lẽ xã Anh hùng thì cứ thế noi theo thôi chứ, đấy như ngay ngày 2/9 này trống dong cờ mở để noi gương xã Anh hùng mà. Nên giờ muốn đi sâu hơn biết hơn ấy các ông phải tìm tài liệu mấy tháng trời.
Không bọn cháu chỉ muốn biết những trải nghiệm của bác qua những giai đoạn đấy thôi còn tài liệu thì bọn cháu cũng có một ít rồi
Tức là Chỉnh huấn, chỉnh Đảng năm 51thì bác có tham gia không ạ? 

Có nếu trong Đảng thì đợt nào kiểm tra, chỉnh huấn, chỉnh đốn Đảng là cũng có tham gia hết.

Mở lớp học chỉnh huấn hay là?

Mở lớp ít một vài tháng hay ba tháng, sáu tháng.
Bác có đi dự cái lớp học ấy không?

Dạ?

Bác có đi dự những lớp học đấy không?

Có có chứ mở lớp thì mình phải đi học, như bây giờ mùng 4 hàng tháng phải sinh hoạt và đóng đảng phí kiểm điểm công tác tháng trước và đề ra phương hướng công tác tháng sau, có tin tức gì thì Đảng bộ đưa về chi bộ chi bộ đưa về tổ Đảng họp chỉnh đốn, kiểm điểm anh nào sinh hoạt công tác nhiệt tình, anh nào không tích cực nhiệt tình.

Cái thời điểm mới thành lập các Ủy ban ấy thì mối quan hệ giữa Ủy ban với Việt Minh thế nào?

Lúc bấy giờ thì rất khăng khít chứ, nên mới lãnh đạo được mới được xã Anh hùng, dân công lương thực thực phẩm đều đóng góp đầy đủ.

Xã mình có quĩ Độc lập không ạ?

Quĩ Độc lập lúc bấy giờ tôi gọi là đóng góp gạo nuôi quân chứ còn quĩ tiền lớn thì trước đây Hợp tác xã còn đóng gọi là quĩ Nghĩa thương giờ mất hết. Có nhà cho vay nợ hàng mấy tạ, mất hết chả ai trả gọi là Quĩ Nghĩa thương ấy.
Quĩ đấy thì sử dụng như thế nào ạ?

Quĩ đấy thì đóng góp giúp đỡ những người nghèo, nhưng mà sau này hết cái hợp tác xã nó cũng chưa giải tán nhưng mà nó không như các nơi, các nơi giờ vẫn còn hình thức hợp tác xã, xã mình đây giờ không còn Hợp tác xã nông nghiệp nữa thì quĩ Nghĩa thương nó mất hết, những người vay cũng chẳng trả, mà cũng chẳng có để giúp ai nữa.

Kinh tế xã mình thay đổi như thế nào sau khi thuế nông nghiệp được ban hành?

Thuế nông nghiệp thì bây giờ không phải đóng góp nữa, bây giờ nhà nước miễn thuế nông nghiệp rồi.

Sao lại miễn ạ?

Giờ không phải đóng nữa.

Không cháu hỏi cái thời điểm năm 51 ấy sau khi thuế nông nghiệp được ban hành thì kinh tế địa phương mình có thay đổi gì không?

Kinh tế mình được nhà nước cũng cấp gạo rồi, không như trước năm 45 nữa à trước năm 50 còn đói khó nữa, nhất là năm 45 nghe là cái vùng Thái Bình là cái vùng khó khăn nhất đói nhất chết nhiều, thế nhưng giờ Thái Bình là nơi no ấm, có gạo xuất khẩu nhà nước mình xuất khẩu đứng thứ hai sau Thái Lan ấy chứ. Bây giờ cốt có đồng tiền như gia đình chúng tôi đây với đồng tiền hưu đây sống về gạo nhà nước đấy chứ.
Bác làm bên Ban thuế đến năm nào ạ?

Dạ?

Bác làm bên Ban thuế đến năm nào ạ?

Từ năm 52 đến giảm tô Cải cách đấy.

À cái việc giảm tô chia lại tài sản địa chủ như thế nào bác?

Thì nhà địa chủ thì tập trung tất cả toàn xã này lại này, xong tính bình quân nhân khẩu, nên xóm tôi đây trước là trù phú nhất, Thanh Uyên đây trù phú nhất, Nam Cường, Giá Áo, với Minh Đức là nghèo, ruộng chúng tôi đây giáp rừng Miễu Nam Cường  đụn gạch kia kìa, đấy cả cái đồng Quan ngoài này, cả cái đồng Trạm trong kia thế thì ruộng ở đây mãi lên đồng Mương, còn đất rừng giáp mãi xóm Công giáo trên kia kìa.
Xã mình đây có nhiều địa chủ không ạ?

Chính thì có bốn địa chủ, mà ác liệt này khác là có cái ông Củ ấy là bị bắn chết, với ông Thiệu là chánh tổng lúc đấy là địa chủ, có ông Phúc trước làm lý trưởng nhà giàu có mà đóng 60 tạ thuế ấy mà người ta cho là bóc lột ruộng đất tập trung đấy, nhà tôi có mấy mẫu điều về bên Nam Cường.
Nhà mình cũng bị qui là địa chủ à?

Không nhà tôi lúc bấy giờ gọi là trung nông thôi, nhà không có ruộng đất thì gọi là dân nghèo, một số gia đình tương đối gọi là gia đình phú nông, một số gia đình địa chủ như nhà bà Lý, ông Sơ Sản cũng địa chủ đấy là thôn đây, còn trên Nam Cường, trên Minh Đức cũng mấy hộ.
Mức giảm tô người ta tính như thế nào ạ?

Giảm tô tức là ruộng đất trước người ta cho làm chia đôi, sau này chia ba chia tư hoặc là sau này người ta cho mượn ruộng, hiến ruộng, giao đất cho xã đem chia bình quân cho xã tính bình quân đầu người.

Ai qui định cái mức đấy?

Thế từ trên, lúc bấy giờ Hồ Chủ tịch chả bảo chủ trương sai, lúc bấy giờ ông Trường Chinh làm Cải cách ruộng đất đấy.

Lúc giảm tô đấy những người có ruộng phản ứng thế nào ạ?

Người ta kêu ca, người ta chả dám phản ứng người ta kêu khóc. Bây giờ qui là địa chủ những cái đoàn người ta đi học xong người ta về lúc bấy giờ lấy toàn người nghèo khó khó khăn đi học, thế là người ta về trước đây người ta phải đi làm thuê làm mướn này khác giờ đục hai cây bương cây tre ra khoét ra đút hai chân địa chủ lại khóa lại ngồi kia kìa thế thì ai dám nói dám kêu ca gì nữa.

Bác có tham gia vào Cải cách ruộng đất không ạ?

Lúc bấy giờ tôi cũng được tham gia, tham gia lúc chia tài sản ấy mà, gọi là đi thu của các gia đình địa chủ, tôi bảo cái thời gian địa chủ lúc đấy không bằng cái anh nghèo bây giờ.

Thế những người không có ruộng thì người ta phản ứng thế nào ạ?

Thì người ta vui mừng phấn khởi quá chứ, thì người ta mới đứng lên đấu tranh, người ta mới nói thêm nói bớt cho những người địa chủ có ít xuýt ra nhiều.
Như xã mình có trường hợp cụ thể nào không ạ?

Có người đàn bà bảo là dỗ dành người ta hãm hiếp người ta người ta cũng đổ tội cho một số địa chủ lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ có việc bố đấu tranh với con, con đấu tranh với bố, đấy bố ông Hề ông Ha này con đứng lên đấu bố đấy, vợ đứng lên đấu chồng vợ lẽ đứng lên đấu, hay như ông Thiệu đấy.

À lúc nãy bác có nói về việc cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình?

Cố vấn Trung Quốc đi giúp các nơi đến đây tập trung ở đây, đây trung tâm này.
Năm nào ạ?

Năm kháng chiến chống Pháp, đi đánh đường 24.
Bác có gặp các ông ấy không?

Có ông đến trực tiếp đây mà, mà mỗi ông là sáu bảy người hầu chứ đến thì phải nước nóng này cho muối vào ông thả chân vào ông ngâm, người ta rửa từ gối trở xuống này, nấu mộc nhĩ này, trứng thì năm mười quả mấy chục quả người ta đập vào cái loa để cho ông ấy ăn này.
Ai nuôi các ông ấy ăn?

Đấy của người ta mang đi, lại có người của người ta nấu cho ông ấy ăn mà. Cho nên người ta bảo là Việt Nam chiến tranh Trung Quốc giúp từ đầu đến chân mà.
Các ông đến đông không?

Đến một đoàn độ vài chục người cả người hầu hạ còn quân của các ông thì cho đi trước rồi.

Bác tiếp xúc trực tiếp với các ông ấy rồi ạ?

Vâng có ông ấy đến ở các nhà đây mà.
Mình nói chuyện thế nào với họ ạ?

Mình nói, người ta nói tiếng Trung Quốc lú lớ mình biết thế nào mà nói, người ta đi mãi mặt trận ở vùng trên cơ Thanh Sơn, Thu Cúc, Bình Được, Thu Hạc cơ, mãi trên Cẩm Khê khi quay về người ta lại về đây nghỉ.

Người ta ở đây lâu không?

Đến đây ở độ ba bốn ngày lại đi, xong lại đến ba bốn ngày thì lại đi.

À tức là đến nhiều lần?

Người ta có huấn luyện mình về chính trị hay quân sự gì không?
Không người ta đến dân đây ở nhờ thôi chứ, người ta đi để người ta giúp để người ta biết những cơ sở đánh nhau này, cho nên người ta nói người ta sang đây giúp dân Việt Nam mà, nghĩa là người ta giúp gạo, giúp tiền, giúp lương thực này giúp cả vũ khí. Nên sau khi thế người ta bảo mình mới ông Nga này, ông Nga thì có súng bắn B12 rơi, ta ca ngợi Nga.

Cái giai đoạn phản công năm 50, địa phương mình có chuẩn bị gì cho giai đoạn đấy không?

Năm năm mươi á?
Vâng cái giai đoạn phản công ấy?

Đấy đân mình tất cả nhân lực tài lực có hết, nhân công đi dân công phục vụ, bộ đội đi nhé, lương thực trâu, bò, gà, lợn mổ cả trâu bò cho họ mang đi Điện Biên.

À lúc đấy bác có nói bác có học cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng đấy học thì học ở đâu ạ?

Học ở dưới huyện cơ, nhưng mà huyện mở trong Dị Nậu.
Học bao lâu ạ?

Học một tháng.
Học về cái gì ạ?

Học thì nó nói về tổ chức của Đảng ấy mà, nói về vấn đề về đường lối của Đảng dân mình bị thực dân Pháp bóc lột.

Có tài liệu để học không?

Có tài liệu, nhưng bây giờ bỏ hết rồi, nó nát hết rồi ai mà còn giữ đến bây giờ.
Một lớp học như thế thường thường có đông người không ạ?

Lớp học cũng ba bốn năm chục người một lớp đấy, mở trong Dị Nậu, ông Đồng Tâm chồng bà Tuệ trong Giá Áo lúc bấy giờ ông còn làm tổ trưởng vào huấn luyện đi qua chỗ cánh đồng Dị Nậu đi qua chỗ cánh đò, đò từ Hưng Hóa đi vào Dị Nậu rất xa chứ trong đấy nó rất hiểm hóc, cho nên Pháp nó mới tấn công lên Dị Nậu nó đốt phá đấy, nó bắt bớ làng Thọ Xuyên đấy.
Lớp học đấy là ai dạy hả bác?

Huyện, tức là Ban Tuyên huấn Huyện ủy, lúc đấy là ông Hùng Từ đây này bố ông Khiêm giờ này, rồi ba ông già nữa cơ, đó là trong Ban huấn luyện cho Đảng viên.

Như bác là đi học mấy lần?

Tôi được đi học hai lần.
Mỗi lần một tháng?

Vâng mỗi lần một tháng.
Năm nào hả bác?

Đấy sau năm 50 đấy.
Có học cái gì về tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ?

Có vấn đề là chủ trương của Hồ Chí Minh, đã nói đến Hồ Chủ Tịch là liên quan đến ở bên Trung Quốc là Mao Trạch Đông mà, người ta còn nói chuyện cả bà Giang Thanh đấy người Trung Quốc cũng tài giỏi.

Tư tưởng Mao Trạch Đông thì mình học cái gì là chính ạ?

Mao Trạch Đông lúc đấy là nói lên vấn đề kiên trì vấn đề khắc phục, vấn đề nước lớn mà lúc bấy giờ người ta có độ mấy triệu dân thôi, giờ mấy trăm triệu, Việt Nam năm Thái Bình chết đói là có hai mươi triệu dân thôi giờ tám mươi triệu.

Có học về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?

Có chứ đã Hồ Chí Minh này Mao Trạch Đông này rồi Mác xít.

Học cái gì về chủ nghĩa Mác - Lênin ạ?

Học về đường lối của Đảng đấy, nói về giai cấp bóc lột áp bức bóc lột.
Sau những lớp học như thế bác có phải làm kiểm điểm gì không?

Có chứ phải làm anh nhớ đến đâu, anh học đến đâu, đâu chưa nhớ thì hỏi.

Bản thân bác thì kiểm điểm cái gì?

Bản thân lúc đấy kiểm điểm thì trí nhớ không nhớ được hết, khi người ta giảng trên kia kìa thì câu nhớ được câu không nhớ được, nhớ được câu nào thì nhớ lắp thoải chứ không nói từ đầu đến cuối nói cho nó hết được. Thế như bây giờ cũng thế nói từ đầu đến cuối nói cho hết ý thức tiểu sử này khác thì phải căn cứ nói có sách mách có chứng, nên giờ là căn cứ những gì giữ được, còn những cái quyển ấy là mất hết rồi. Ngay bây giờ thành tích của chúng tôi từ chấp hành Đảng ủy đến Ủy ban, bây giờ thành lập ban tổ chức như nhà nước mình ấy.
Trong thời gian kháng chiến như thế thì Ủy ban có tổ chức giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ không ạ?

Có chứ, giúp gia đình thương binh liệt sĩ chứ, những gia đình khó khăn ấy, nó đơn giản chứ không được triệt để như bây giờ.

Giúp như thế nào ạ?

Thí dụ như người ta khó khăn neo đơn, đến giúp đỡ người ta hỗ trợ người ta đồng tiền hạt gạo ít nhiều, những nhà nó quá khó khăn ấy.

Xã mình đây có Hội Mẹ chiến sĩ không nhỉ?

Có đấy bây giờ nhà nước làm cái nghĩa trang nhân dân trong Ủy ban đấy.
Thời điểm đấy thì Hội Mẹ chiến sĩ làm những việc gì ạ?

Hội Mẹ chiến sĩ thì đến giúp đỡ người ta ngày tuần, ngày tuyết thì đến nhang khói cho các nghĩa trang.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì địa phương mình đóng góp như nào ạ? Thanh niên đi bộ đội đông không?

Đông lắm, tôi đã nói xã Anh hùng đây là chính trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Pháp mà thắng là nhất là Điện Biên. Ông em giai tôi đây ở sư đoàn 308 đấy.

Bác có phải đi phục vụ chiến dịch đấy không?

Tôi thì dân công tôi, vì lúc đó tôi công tác ở xã mà làm Phó chủ tịch.
Phó chủ tịch là bác làm từ năm nào nhỉ?

Từ năm bắt đầu giảm tô cải cách, nghỉ thì lên làm công tác Mặt trận mãi đến năm, làm cùng ông Đắp ông làm Chủ tịch mặt trận, tôi làm mãi đến năm 78 tôi được hưu.

Bác kể cụ thể cho cháu về việc mình đóng góp cho Điện Biên Phủ?

Đấy thì làm tất cả các thứ từ dân quân du kích cho đến thuế nông nghiệp cho đến Ban thông tin xong đến chính quyền xong làm công tác mặt trận để động viên nhân dân.
Tức là bác làm Phó chủ tịch từ năm nào nhỉ?

Từ năm bắt đầu Cải cách, ông Đồng Việt trên này làm Chủ tịch tôi làm Phó Chủ tịch.

Cho đến năm nào nghỉ?

Ba bốn năm thì nghỉ, nghỉ xong thì sang làm Mặt trận mãi đến năm 78. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi sau chống Mỹ.

Hiệp định Giơ ne vơ bác có nhận được tin tức gì không? Lúc đấy bác làm Phó chủ tịch rồi mà

Giơ ne vơ á?

Đấy thì nó vì vấn đề Mỹ cút ngụy nhào, năm 54 chúng tôi cũng tuyên truyền động viên nhân dân, bọn thằng Pháp lúc bấy giờ nó cho vấn đề tự do di tản đấy, thì mình mới trà trộn người của mình vào.
Việc mà Cải cách ruộng đất ở địa phương mình thực hiện như thế nào bác nhỉ?

Đấy Cải cách ruộng đất thì đoàn ở địa phương đây đi học này, trên tổ chức một số cán bộ trên về từ huyện đến tỉnh về địa phương kết hợp với người địa phương đi học về phân công làm Cải cách ruộng đất.

Đoàn như thế có đông không ạ?

Hả?

Một đoàn Cải cách như thế có đông không ạ?

Toàn xã này phải mười mấy người đấy, kết hợp với đoàn của trên về xem như thế nào là địa chủ, ruộng đất như thế nào, thế nào là bóc lột. Học giờ mới phân ra như thế nào là địa chủ như thế nào là trung nông, như thế nào là tiểu tư sản.
Xã mình có nhiều địa chủ không?

Có mấy ông địa chủ chính đấy.
Họ có bị gì không ạ?

Đấy người thị bị bắn, người thì bị đuổi hết công tác, như ông Thiệu đấy trước làm Chủ nhiệm Việt Minh.

Bắn là ông gì bác?

Bị bắn là ông Củ em ông Thiệu, thế còn ông Phúc đây này ông có nhiều ruộng đất nhưng mà ông chỉ bóc lột tô tức thôi nên không bị bắn. Còn một số địa chủ như bên Nam Cường gia đình ông Độ mẹ vợ ông Tuy đấy, Nam Cường thì ít địa chủ. Giá Áo như gia đình nhà ông Thủ lúc giờ cũng là phú nông đấy, Giá Áo thì ít địa chủ có gia đình nhà ông chánh Hiển đấy. Trước đây ông Thủ có em giai là ông Dặt đấy nhưng ông Dặt đi công tác ở đâu ấy nên thôi.
Bác có thể nói lại cái giai đoạn bác ở bên ban thuế?

Tổ chức làm Ban thuế nông nghiệp thì theo dõi về ruộng đất tính ra sào thước tính diện tích trên người ta qui mỗi một sào là phải đóng góp bao nhiêu cân thóc, qui diện tích ra nhiều diện tích thì phải đóng nhiều ít diện tích thì phải đóng ít, nộp lên cho xã, đây có kho ở thôn đây sau thì năm 52 nó tấn công nó đốt nhà kho của tôi đây nhà khác nó không đốt, vấn đề là mang lên tận Cẩm Khê. Ông bủ tôi đây còn sống hồi đó gánh thóc lên tận Cẩm Khê để giao, lúc bấy giờ tôi bị ốm ông bủ phải chuyển thóc đi đấy. Ngô đây thì đem lên kho Phú Thọ thì cũng phải thuê thuyền chuyển lên kho Phú Thọ, oán nhau linh tinh mãi với cái anh lái đò Phú Thọ đây.

Bác có nhớ cách tính thu thuế tính như thế nào không?

Dạ?

Bác có nhớ cách tính thu thuế thì tính thế nào không ạ? Ví dụ một sào phải đóng bao nhiêu cân?

Đấy lúc bấy giờ là một sào là năm cân, bốn cân, bảy cân tùy theo từng cái loại diện tích xấu tốt ấy mà. Cái ruộng tốt mỗi sào thu độ bảy tám mươi cân nó nhiều nó nặng sản lượng như ruộng Đồng Mương đấy, dụ ruộng xấu như ruộng Ương Điền thì nộp ít, tính ba bốn loại ruộng. Ruộng trồng sắn ngày xưa tra lúa mộ thì tính khác, nộp khác nó là ba bốn loại thuế.
Ban thuế hồi đấy có đông người không bác?

Ban thuế thôn có ba người, ban thuế xã có bảy người đấy mấy ông tôi kể đấy, có cả ông Giạng bố ông Quyết, ông Trấn Trận, ông Biểu bố ông Uẩn ấy.
Có bảy người thu thuế cho cả xã ạ?

Vâng Ban thuế xã, có diện tích thì do bên địa chính người ta cung cấp mỗi nhà có quyển sổ như quyền sổ điền tích bây giờ người  ta giao cho mình đấy, bao nhiêu diện tích, bao nhiêu thửa, mỗi thửa bao nhiêu sào thước người ta tính cộng vào mà nó tùy từng loại ruộng ruộng nào đất màu, từng loại sản lượng tính ra nộp thuế.
Ruộng tốt ruộng xấu là dựa trên cơ sở nào ạ?

Dạ?

Ruộng tốt ruộng xấu dựa trên cơ sở nào để biết tốt hay xấu ạ?

Thì ở địa phương lúc bấy giờ dân người ta còn bình bầu mà, dân chủ dân bình ruộng, ở đây ruộng tốt nhất là ở ruộng Đồng Mương ruộng cấy hai vụ, ruộng xấu là ở Giá Áo ruộng cấy cạn, sau cấy lúa vãn là ruộng trung bình, ruộng xấu nhất là ruộng trên Ương nữa, ruộng thứ ba thứ tư nữa là ruộng trồng sắn tra mộ gọi là đất lốc, tra lạc sau này dùng kiệu, đấy ba bốn loại ruộng như thế.

Thế thời gian bác đi làm thế có được hưởng lương không?

Lương đâu, hồi đấy chúng tôi làm cán bộ nhà nước đến chúng tôi còn phải nuôi cơm cơ, cái năm mà tôi làm công tác mấy năm ấy, cái ông ở huyện ông Mậu ông cứ đến đây, đây là trung tâm sáu xã ở đây.
Không có lương thế thì mình đi làm rồi về nhà ăn cơm à?

Lương biết bao nhiêu không, mỗi ngày ông chi cho ba hào, lúc đấy mua được quả trứng, gạo nước cơm cán bộ ở thì mình không ăn đơn giản như bây giờ được, gia đình mình ăn tý tương tý muối rau thì không sao có ông cán bộ ông đi công tác về đến nơi thì phải quả trứng hay là lạng thịt, thế nên ông có giả tiền mình chả lấy cơ. Lúc bấy giờ ngay cái hồi đầu tiên ông  Tiễn con ông Tuyên ở Tam Cường ông ấy lên đây này đầu tiên ấy ông ấy làm công tác Đảng ông cứ đeo đây này, lúc đấy còn ông Củ, ông cứ đeo đây này gọi là cái túi đựng cơm mà, đeo đủng đỉnh cái túi rách cứ đến chỗ nào cơm chỗ ấy, đến nhà ông Khiêm chính nhà ông Khiêm mà làm công tác Ủy ban sau này ấy lúc đấy là nuôi bao nhiêu cán bộ đấy nhớ vợ con các cụ ấy nhịn cơm vì nấu chín rồi thì cán bộ mới vào thì các ông ấy ăn, vợ con đi làm về lại nấu lấy mà ăn thôi.
Như ông Khiêm thế là cũng ở đây ạ?

Ừ ông Khiêm ở đây bố là ông Từ đây ông Khiêm vừa chết rồi, vừa rồi đây ông làm Chủ tịch đấy.

Cái thời gian 45, 46 trong thời chống Pháp ấy ở đây có ai còn sống không ạ?

Còn sống đến bây giờ á?

Vâng mà làm trong Ủy ban ấy?

Không chả còn ai chết hết rồi. Đấy bảo tôi làm cùng ông Thủ đấy ông thủ làm ủy viên đấy, ông Ốp bên Nam Cường cũng chết rồi ông Mỏng cũng chết rồi.

Hôm qua cháu có sang bên bà Hoàn

Ờ đấy bà Hoàn bà năm nay 83 nên bà cũng có hoạt động nên hôm nọ chúng tôi khai đấy, tôi đây được cái Huân chương chống Mỹ loại một kia kìa thì được hai triệu sáu.

Trong kháng chiến chống Pháp bác có được Huân chương gì không?

Chống Pháp tôi cũng khai đi khai lại mãi vì cái năm 52 ấy Tây nó đốt nhà nó cháy mất, khai lại thì chưa thấy được, chả biết chứ Gia Áo cũng được nhiều đấy hôm đấy hàng trăm người Ủy ban mời đến phát cho tôi được hai cái bằng kia kìa Ủy ban tỉnh tặng bằng khen. Tôi được hai bằng một cái Tây nó đốt mất nhà một cái công tác lâu năm này.

Bác còn tư liệu giấy tờ gì trong thời gian chống Pháp không?

Mất hết rồi cái năm 52 nó đốt nhà đấy, nó đi khám nó thấy giấy tờ nó mới đốt hết. Ở nhà trên kia kìa có anh đốt thì thằng khác nó lại giật xuống, nó lại đốt nhà tôi đây cháy hết.

Như thế là bác làm Phó Chủ tịch năm 52 sau khi làm Phó Chủ tịch bác lại chuyển sang Mặt trận à?

Vâng 

Làm bên mặt trận thì đến năm bao nhiêu?

Mặt trận thì đến năm nghỉ là năm 78 ấy.
Làm mặt trận suốt từ ngày đấy?

Vâng ông Đắp ông làm Bí thư Đảng bộ Chủ tịch Mặt trận thì tôi Chủ tịch Mặt trận thì ông Bí thư Đảng bộ.
Ngày trong kháng chiến chống Pháp chi bộ mình có đông không?

Chi bộ khoảng độ mười lăm mười sáu người đấy, sau này dần dần bây giờ hơn bốn chục người, sau này từ năm 49 trở đi an hem đi bộ đội được kết nạp nhiều sau giới thiệu về địa phương nhiều số đảng viên ấy. Bộ phận kết nạp bây giờ tôi nghĩ là ý thức anh em ấy là chả đấu tranh, tranh luận lý luận phát biểu để tiến bộ ấy mà là ít không phát biểu cho nên giờ chỉ có một số cán bộ già là phát biểu, nhất là ban người cao tuổi của địa phương, hai là cựu chiến binh này.

Thời gian kháng chiến chống Pháp đấy bác toàn hoạt động ở địa phương mình thôi à?

Toàn địa phương từ năm 45 cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ở địa phương, không đi ra ngoài. Chỉ có đi là đi hướng dẫn dân công thí dụ đi chuyển gạo chuyển tiền, đấy như cái năm mà trong miền Trung các ông ra đây, đây là cái nơi trung tâm, đến đây cũng nghỉ đây này ở chỗ lán rộng ngoài kia rừng rậm, nghỉ ngoài ấy tức là nghỉ để đi lĩnh tiền trên Thái Nguyên mà, lĩnh tiền về thì đến đây lại nghỉ, hướng dẫn đem đi về Hòa Bình mà. Tôi nhớ hai lần chuyển tiền nó như cái va ly ấy nó đan lần bao tiền để ở trong ấy bao hết ni lông xong thì ngoài lại đan nứa, mỗi người gánh hai bó.

Tiền ở đâu mà nhiều thế ạ?

Nhà nước in lúc bấy giờ, chả biết giờ các ông có nhớ cái tiền đấy không gọi là tiền ra đầu tiên của nước mình đấy in ở Thái Nguyên mình ở đây tiêu này, thế thì đem về vùng Tây Nguyên với đem về vùng trong ấy mà, mãi vùng trong.
Gánh tiền đấy là đi đâu đấy?

Gánh tiền giao cho cái vùng địch mãi miền trong đi qua cái sông Đà đây, đi qua cái gọi là cái ngòi Dòng to to có con ngựa nó thồ bảy bó bị đắm.

Bác năm nay 50 năm tuổi Đảng?

Tôi 40 tuổi Đảng, 50 tuổi đảng, đáng lẽ năm nay tôi được lĩnh 60 tuổi Đảng đáng lẽ mùng hai tháng chín này này, nhưng chưa thấy ông phát chắc là sang mùng ba tháng hai, đấy họ Đặng họ ông Trường Chinh đấy mừng thọ chín mươi tuổi Đảng, họ Đặng Việt Nam con ông Trường Chinh ký tên đấy.
Vâng hôm nay hỏi chuyện bác thế thôi

Vâng cám ơn chúng tôi làm được đến đâu nhớ được đến đâu cái sơ bộ đại cương còn cụ thể giờ là trong ba cuốn lý lịch của Đảng ghi cụ thể từ ngày nào bắt đầu công tác gì, tháng nào ngày nào chuyển sang công tác gì mãi cho đến năm nghỉ hưu thì nó có hết nếu cần có hết. Người ta gọi là tam ngu thành tài ấy mà xã Anh hùng đấy.

Xã mình được phong Anh hùng năm nào?

Cái gì ạ?

Xã mình được phong Anh hùng năm nào ạ?

Cái năm đấy tôi đi vắng, nghĩa là được phong trong thời gian kháng chiến chống Pháp đấy, công lao, con người, bộ đội, của cải, là được xã Anh hùng. Mà bộ đội về đây đào hàng trăm cái tăng xê để ô tô nhé cho nên là nó bắn bốn khu trục chỗ miếu Chiền ấy là đổ cả cái miếu đấy là bốn cái hố bom đấy, Việt gian nó cứ chiếu vào nên nó cho bốn khu trục vào bắn.
Bộ đội về đây có đóng quân ở đây không hay là về rồi lại đi?

Bộ đội về trú chân ở đây vào đánh ở trong kia kìa, lại về đây nghỉ xong về đơn vị.

Thế mình phải nuôi họ?

Không của nhà nước chứ lúa gạo, lúc bấy giờ dân đói lấy đâu mà nuôi, nuôi là hồi lọ gạo kháng chiến mỗi nhà một nắm đến hàng tuần thu lại hàng tháng thu lại cho bộ đội.
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